	Trường Tiểu học Cẩm Văn
Họ và tên: .......................................... 
Lớp: .............. 
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
(Thời gian làm bài: 35  phút)



	Điểm
Điểm đọc :………
Điểm viết :………
Điểm TV :………
	Nhận xét
................................................................................................
................................................................................................
 


ĐỀ BÀI
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (6 điểm).
	Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu trong phiếu bốc thăm.
II. Kiểm tra đọc hiểu: (4 điểm) Thời gian: 35 phút
1. Đọc thầm bài:
Cô Mây
Cô Mây khi thì mặc áo trắng như bông, khi thì thay áo màu xanh biếc, lúc lại đổi áo màu hồng tươi. Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ chơi, lúc bay sang biển cả mênh mông, lúc bay về đồng quê bát ngát, Nhưng bay mãi một mình cũng buồn vì chẳng có ai chơi với cô. Ai cũng bận công này việc khác.
                                                                                          (Theo Nhược Thuỷ)

2. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3 và hoàn thành câu 4
Câu 1. (1 điểm) Cô Mây mặc áo màu gì?
1. Chỉ mặc áo màu trắng.
1. Khi thì mặc áo trắng như bông, khi thì thay áo màu xanh biếc, lúc lại đổi áo màu hồng tươi.
1. Chỉ mặc áo màu xanh biếc.

Câu 2. (1 điểm) Cô Mây bay đi chơi ở đâu?
A. Ở vùng đồi núi nhấp nhô.
B. Ở vùng thảo nguyên xanh rì.
C. Lúc bay sang biển cả mênh mông, lúc bay về đồng quê bát ngát.
Câu 3. (1 điểm) Vì sao chẳng có ai chơi với Cô Mây?
A. Vì ai cũng bận công này việc khác.
B. Vì cô không muốn kết bạn.
C. Vì cô kiêu căng, ngạo mạn.
Câu 4. (1 điểm) Câu chuyện muốn khuyên em điều gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..Hết…………………

















Chữ kí, họ tên GV coi			Chữ kí, họ tên GV chấm       
……………………………………………………………………………………… 
	Trường Tiểu học Cẩm Văn
Họ và tên: .......................................... 
Lớp: .............. 
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
Phần kiểm tra viết
(Thời gian làm bài: 35  phút)



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	
............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................


ĐỀ BÀI
I . Viết chính tả: (6 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy  ô li
II. Bài tập: (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Điền vào chỗ trống: 
        a ) l hay n:  Hoa …..ựu                     Quả …..a
        b) ch hay tr : ……ắng tinh               Cây …….anh
Câu 2. (1 điểm) Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:
1. Hoa cúc nở rực rơ trong vườn.
1. Bầy tho con rất dũng cảm.
1. Cô Mây suốt ngày bay nhơn nhơ.
1. Cây bàng trồng ở giưa sân trường.
Câu 3. (1 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	
	B

	Anh em
	
	
	nhớ nguồn

	Chị ngã
	
	
	đã lên đèn

	Thôn xóm
	
	
	như thể chân tay

	Uống nước
	
	
	em nâng


Câu 4. (1 điểm)
a. Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại cho đúng:
học giỏi/ Bạn An/ nhất lớp.
……………………………………………………………………………………
b. Em hãy viết tên 5 loại quả mà em biết.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..Hết…………………























Chữ kí, họ tên GV coi			Chữ kí, họ tên GV chấm       
……………………………………………………………………………………… 

Trường Tiểu học Cẩm Văn

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Tiếng Việt (Phần kiểm tra viết) – Lớp 1
Thời gian làm bài: 35 phút

Đề bài
1. Viết chính tả (6 điểm) -  Thời gian 20 phút

Trường em
        Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.
       Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay.
 

1. Bài tập (4 điểm) - Thời gian 15 phút
 Học sinh làm bài tập đã in sẵn trong phiếu


…………………..Hết…………………

TRƯỜNG TH CẨM VĂN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Tiếng Việt (Phầnđọc thành tiếng)– Lớp 1
Học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi:
Đề 1:
Con ngan nhỏ
Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí. Nó có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu những con tơ non mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ
Câu hỏi: Lông của con ngan nhỏ có màu gì?

Đề 2:
Hoa nắng
…Thật là tuyệt! Mấy bông hoa vàng tươi, như những đốm nắng, đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu.
Câu hỏi: Loại cá nào quanh quẩn dưới giàn mướp?

Đề 3:
Hoa mào gà
Một hôm chú gà trống
Lang thang trong vườn hoa
Đến bên hoa mào gà
Ngơ ngác nhìn không chớp.

Bỗng gà kêu hoảng hốt:
- Lạ thât! Các bạn ơi!
Ai lấy mào của tôi
Cắm lên cây này thế?
Câu hỏi: Chú gà trống lang thang ở đâu?

Đề 4: 
Trường em
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.
Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em dạy em những điều hay.
Em rất yêu mái trường của em.
Câu hỏi: Ở trường có những ai?
Đề 5:
Cái nhãn vở
Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở.
Bố nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Câu hỏi: Vì sao bạn Giang đã được bố khen?
































HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 - 2024
 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) – LỚP 1
I. Hướng dẫn chấm đọc thành tiếng (6 điểm)
- Thao tác đọc đúng: 1điểm
- Đọc trơn, đọc đúng các tiếng, từ, cụm từ, câu (không  sai quá 10 tiếng): 1 điểm
- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (40 – 50 tiếng/phút): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng cụm từ và dấu câu: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Bài tập (4 điểm)

	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	B
	C
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



Câu 4. Câu chuyện khuyên chúng ta cần chăm chỉ, không được lười biếng, ham chơi  (1 điểm)
..................................Hết..............................





















HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 - 2024
 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) 
I. Hướng dẫn chấm điểm viết Chính tả (6 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
II. Bài tập (4 điểm): mỗi câu 1 điểm.
Câu 1: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	  a)Hoa lựu               Quả na
            b)Trắng tinh           Cây chanh
Câu 2: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
1. Hoa cúc nở rực rỡ trong vườn.
1. Bầy thỏ con rất dũng cảm.
1. Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ.
1. Cây bàng trồng ở giữa sân trường.
Câu 3: Nối mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	A
	
	
	B

	Anh em
	
	
	nhớ nguồn

	Chị ngã
	
	
	đã lên đèn

	Thôn xóm
	
	
	như thể chân tay

	Uống nước
	
	
	em nâng



Câu 4: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
a. Bạn An học giỏi nhất lớp.
b. Viết đúng tên 5 loại quả.

..................................Hết..............................

*Lưu ý: Bài điểm 10 phải đúng, sạch sẽ. Tổ chuyên môn thống nhất chung.








MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT  – LỚP 1
Năm học 2023 - 2024

	CHỦ ĐỀ
	Số câu và số điểm
	Mức 1 

	Mức 2 

	Mức 3 

	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc hiểu
văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	 
	
	1
	4

	
	Câu số
	1-2
	
	3
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	 
	
	1 
	4

	2. Kiến thức
Tiếng Việt
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	4

	
	Câu số
	1-2
	
	3
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	1
	4

	3. Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	2
	8

	
	Số điểm
	4
	
	2
	
	
	2
	8







